
PHỤ LỤC
XÁC ĐỊNH GIÁ KHỞI ĐIỂM LÀM CƠ SỞ BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN ĐƯỢC

XÁC LẬP QUYỀN SỞ HỮU TOÀN DÂN
(Kèm theo Quyết định số    /QĐ-STC ngày      tháng 04 năm 2025 của Sở Tài chính Hải Dương)

Đơn vị tính: 1000 đồng
STT Tên tài sản Hiện trạng tài sản Giá Ghi chú

I Điện thoại di động

1 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy A22 (Nguyễn Trung Uý) Đã qua sử dụng, lưu kho lâu ngày không lên nguồn, không
kiểm tra được tình trạng của máy 1,000

2 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 12 Promax màu xanh (Nguyễn Văn Tùng) Đã qua sử dụng, lưu kho lâu ngày không lên nguồn, không
kiểm tra được tình trạng của máy 3,000

3 01 điện thoại di động nhân hiệu Iphone 6 màu trắng vàng (Đàm Thanh Tùng) Đã qua sử dụng, lưu kho lâu ngày không lên nguồn, không
kiểm tra được tình trạng của máy 300

4 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 11 Promax màu xanh (Lê Quang Anh) Đã qua sử dụng, lưu kho lâu ngày không lên nguồn, không
kiểm tra được tình trạng của máy 1,800

5 01 điện thoại nhân hiệu Iphone 11 Pro Max, màu đen, số IMEI: 353896108981550 (Nguyễn Bá Đoàn) Đã qua sử dụng, lưu kho lâu ngày không lên nguồn, không
kiểm tra được tình trạng của máy 1,800

6 01 điện thoại Nokia 1202, IMEI: 355243031276838 (Nguyễn Bá Đoàn) Đã qua sử dụng, lưu kho lâu ngày không lên nguồn, không
kiểm tra được tình trạng của máy 5

7 01 điện thoại Nokia 1280, màu đen, IMEI: 355201595883807 (Nguyễn Bá Đoàn) Đã qua sử dụng, lưu kho lâu ngày không lên nguồn, không
kiểm tra được tình trạng của máy 5

8 01 điện thoại Nokia, màu đen, bàn phím bấm số có IMEI 359299046421066 (Nguyễn Bá Đoàn) Đã qua sử dụng, lưu kho lâu ngày không lên nguồn, không
kiểm tra được tình trạng của máy 5

9 01 điện thoại nhân hiệu Nokia, màu xanh, bản phím bấm số IMEI: 354493095806914,
IMEI2:354495090806914 (Nguyễn Bá Đoàn)

Đã qua sử dụng, lưu kho lâu ngày không lên nguồn, không
kiểm tra được tình trạng của máy 5

10 01 điện thoại nhãn hiệu Iphone 6s Plus, màu hồng, số IMEI: 353336075452475 (Nguyễn Bá Đoàn) Đã qua sử dụng, lưu kho lâu ngày không lên nguồn, không
kiểm tra được tình trạng của máy 300

11 01 điện thoại Nokia, màu trắng, bản phím bấm số có IMEI: 355942050234917 (Nguyễn Bá Đoàn) Đã qua sử dụng, lưu kho lâu ngày không lên nguồn, không
kiểm tra được tình trạng của máy 5

12 01 điện thoại Nokia 105, màu đen, bàn phím bấm số có IMEI: 354986520417389, IMEI 2:
354986522417387 (Nguyễn Bá Đoàn)

Đã qua sử dụng, lưu kho lâu ngày không lên nguồn, không
kiểm tra được tình trạng của máy 5

13 01 điện thoại nhãn hiệu Nokia 1202, vỏ màu cam, loại đen trăng có Code 0562313, type RH -112
(Nguyễn Bá Đoàn)

Đã qua sử dụng, lưu kho lâu ngày không lên nguồn, không
kiểm tra được tình trạng của máy 5

14 01 điện thoại nhân hiệu Nokia 105, màu đen, số Model 1133, CODE: 308.2023, Type: RM-1133
(Nguyễn Bá Đoàn)

Đã qua sử dụng, lưu kho lâu ngày không lên nguồn, không
kiểm tra được tình trạng của máy 5

15 01 điện thoại Nokia, màu xanh, IMELI 353676079638987, IMEI2: 353676079638995 (Nguyễn Bá
Đoàn)

Đã qua sử dụng, lưu kho lâu ngày không lên nguồn, không
kiểm tra được tình trạng của máy 5

16 01 điện thoại nhãn hiệu Nokia 1280, màu xanh, bàn phím bấm số có số IMEI: 355862016377966
(Nguyễn Bá Đoàn)

Đã qua sử dụng, lưu kho lâu ngày không lên nguồn, không
kiểm tra được tình trạng của máy 5



17 01 điện thoại Titel, màu đỏ, IMEII: 3551491168506625, IMEI 2: 355149116850633 (Nguyễn Bá
Đoàn)

Đã qua sử dụng, lưu kho lâu ngày không lên nguồn, không
kiểm tra được tình trạng của máy 5

18 01 điên thoại nhân hiệu Nokia 105, vỏ màu đen, loại đen trắng có CODE: 059ZOX7 Model: TA1034
(Nguyễn Bá Đoàn)

Đã qua sử dụng, lưu kho lâu ngày không lên nguồn, không
kiểm tra được tình trạng của máy 5

19 01 điện thoại nhãn hiệu Iphone 14 Pro Max, màu tim, số IMEI1: 352192202064050, ΙΜΕΙ 2:
352192202338207 (Nguyễn Bá Đoàn)

Đã qua sử dụng, lưu kho lâu ngày không lên nguồn, không
kiểm tra được tình trạng của máy 5,000

20 01 điện thoại nhân hiệu Iphone 7, màu đỏ (Nguyễn Bá Đoàn) Đã qua sử dụng, lưu kho lâu ngày không lên nguồn, không
kiểm tra được tình trạng của máy 500

21 01 điện thoại Nokia, vỏ nhựa màu xanh, bàn phím bấm số có IMEI: 359299046429226, IMEI2:
359299046429235 (Nguyễn Bá Đoàn)

Đã qua sử dụng, lưu kho lâu ngày không lên nguồn, không
kiểm tra được tình trạng của máy 5

22 01 điện thoại Nokia, màu xanh, bản phím bấm số có IMEI: 356851974124303, IMEI 2:
356851979124308 (Nguyễn Bá Đoàn)

Đã qua sử dụng, lưu kho lâu ngày không lên nguồn, không
kiểm tra được tình trạng của máy 5

23 01 điện thoại nhân hiệu Iphone 14 Pro Max, màu vàng, số IMEI: 350089117926252, IMEI2:
350089117415835 (Nguyễn Bá Đoàn)

Đã qua sử dụng, lưu kho lâu ngày không lên nguồn, không
kiểm tra được tình trạng của máy 5,000

24 01 (một) chiếc điện thoại nhãn hiệu Iphone 13 Pro Max có IMEI 1:  353652735526817, IMEI 2:
353652735744360 (Lại Trọng Khánh)

Đã qua sử dụng, lưu kho lâu ngày không lên nguồn, không
kiểm tra được tình trạng của máy 4,000

25 01 Điện thoại di động nhân hiệu Iphone 11 Pro Max màu xám, số IMEI: 353890101748553 (Lê Tuấn
Dũng)

Đã qua sử dụng, lưu kho lâu ngày không lên nguồn, không
kiểm tra được tình trạng của máy 1,800

26 01 điện thoại di động nhân hiệu IPHONE 14 Pro Max, số IMEI: 358165600255961 (Trương Văn
Bằng)

Đã qua sử dụng, lưu kho lâu ngày không lên nguồn, không
kiểm tra được tình trạng của máy 5,000

27 01 điện thoại Iphone 5s màu vàng, số IMEI: 352006067607870 (Trương Văn Bằng - Vũ Văn Đại) Đã qua sử dụng, lưu kho lâu ngày không lên nguồn, không
kiểm tra được tình trạng của máy 100

28 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A55 màu đen, Imeil 1: 866787051280571, IMEI 2:
866787051280563 (Nguyễn Văn Hùng)

Đã qua sử dụng, lưu kho lâu ngày không lên nguồn, không
kiểm tra được tình trạng của máy 2,500

29 01 điện thoại Nokia 105 màu xanh có IMEI 1:355406840482871, IMEI 2:355406840982870 (Phạm
Văn Trung)

Đã qua sử dụng, lưu kho lâu ngày không lên nguồn, không
kiểm tra được tình trạng của máy 5

30 01 điện thoại Iphone 11 Promax, màu trắng có IMEI:335911105129267 và IMEI 2:335911105100821
(Phạm Văn Trung)

Đã qua sử dụng, lưu kho lâu ngày không lên nguồn, không
kiểm tra được tình trạng của máy 1,800

31 01 điện thoại IPHONE 8 Plus màu đỏ đã qua sử dụng,  (Nguyễn Tuấn Linh)
Đã qua sử dụng, lưu kho lâu ngày không lên nguồn, không
kiểm tra được tình trạng của máy, màn hình bị rạn nứt 1 phần
ở bên trên máy, phồng pin

600

32 01 điện thoại di động nhãn hiệu IPHONE X, vỏ màu trắng có IMEI:356726087859781 (Nguyễn Tuấn
Linh)

Đã qua sử dụng, lưu kho lâu ngày không lên nguồn, không
kiểm tra được tình trạng của máy có màn hình cong vênh, vỡ
1 phần mặt sau lưng máy,

1,000

33 01 điện thoại di động nhãn hiệu IPHONE 7, vỏ màu vàng có IMEI: 355315080303608 (Nguyễn Tuấn
Linh)

Đã qua sử dụng, lưu kho lâu ngày không lên nguồn, không
kiểm tra được tình trạng của máy 500

34 01 điện thoại IPHONE 11 vỏ màu trắng đã qua sử dụng có IMEI: 356576104752422 (Nguyễn Tuấn
Linh)

Đã qua sử dụng, lưu kho lâu ngày không lên nguồn, không
kiểm tra được tình trạng của máy 1,000

35 01 điện thoại nhân hiệu IPHONE XS Max, vỏ màu vàng, đã qua sử dụng có IMEI 1:353103103144866,
IMEI 2: 353103103228867 (Nguyễn Tuấn Linh)

Đã qua sử dụng, lưu kho lâu ngày không lên nguồn, không
kiểm tra được tình trạng của máy 1,300



36 01 điện thoại nhãn hiệu IPHONE 8 vỏ màu trắng, đã qua sử dụng,  (Nguyễn Tuấn Linh)
Đã qua sử dụng, lưu kho lâu ngày không lên nguồn, không
kiểm tra được tình trạng của máy mặt lưng bằng kính bị nứt
vỡ

500

Tổng 38,875
II Máy tính xách tay và các thiết bị điện tử

1 01 máy tỉnh nhân hiệu DELL, màu xám xanh (trên máy tính có phần mềm SMSCaster E-Marketer)
(Trương Văn Bằng - Vũ Văn Đại)

Đã qua sử dụng, lưu kho lâu ngày cũ, không lên điện, không
hoạt động, không kiểm tra được cấu hình, các bộ phận vỏ trầy
xước.

80

2 01 máy tính xách tay màu đen nhãn hiệu DELL Latitude 7430 (Trương Văn Bằng)
Đã qua sử dụng, lưu kho lâu ngày cũ, không lên điện, không
hoạt động, không kiểm tra được cấu hình, các bộ phận vỏ trầy
xước.

300

3 01 máy tính xách tay nhãn hiệu HP màu xám, nhãn hiệu ProBook 4530s (Trương Văn Bằng - Vũ Văn
Đại)

Đã qua sử dụng, lưu kho lâu ngày cũ, không lên điện, không
hoạt động, không kiểm tra được cấu hình, các bộ phận vỏ trầy
xước.

300

4 02 máy tính xách tay nhãn hiệu HP màu xám, nhãn hiệu ProBook 4540s (Trương Văn Bằng - Vũ Văn
Đại)

Đã qua sử dụng, lưu kho lâu ngày cũ, không lên điện, không
hoạt động, không kiểm tra được cấu hình, các bộ phận vỏ trầy
xước.

300

5 01 máy in có kích thước 21x11x10 cm, có vỏ làm bằng nhựa màu trắng Đã qua sử dụng, lưu kho lâu ngày 100
6 05 thiết bị SIMBox/GSM dạng hình hộp chữ nhật, màu xám (Trương Văn Bằng - Vũ Văn Đại) Đã qua sử dụng, lưu kho lâu ngày 125
7 01 case máy tính màu đen (bên ngoài ghi 04) (Nguyễn Bá Đoàn) Đã qua sử dụng, lưu kho lâu ngày 30
8 01 case máy tính màu đen (bên ngoài ghi số 01) (Nguyễn Bá Đoàn) Đã qua sử dụng, lưu kho lâu ngày 30
9 01 case máy tính màu đen (bên ngoài ghi số 02) (Nguyễn Bá Đoàn) Đã qua sử dụng, lưu kho lâu ngày 30

10 01 case máy tính màu đen (bên ngoài ghi số 03) (Nguyễn Bá Đoàn) Đã qua sử dụng, lưu kho lâu ngày 30
11 01 case máy tính màu đen (bên ngoài ghi số 05) (Nguyễn Bá Đoàn) Đã qua sử dụng, lưu kho lâu ngày 30
12 01 case máy tính màu đen (bên ngoài ghi số 06) (Nguyễn Bá Đoàn) Đã qua sử dụng, lưu kho lâu ngày 30
13 01 case máy tính màu đen (bên ngoài ghi số 08) (Nguyễn Bá Đoàn) Đã qua sử dụng, lưu kho lâu ngày 30
14 01 case máy tính màu đen (bên ngoài ghi số 09 (Nguyễn Bá Đoàn) Đã qua sử dụng, lưu kho lâu ngày 30
15 01 case máy tính màu đen (bên ngoài ghi số 11) (Nguyễn Bá Đoàn) Đã qua sử dụng, lưu kho lâu ngày 30
16 01 case máy tính màu đen, (bên ngoài ghi số 07) (Nguyễn Bá Đoàn) Đã qua sử dụng, lưu kho lâu ngày 20
17 01 case máy tính màu đen, thiếu 1 bên nắp vỏ (bên ngoài ghi số 10) (Nguyễn Bá Đoàn) Đã qua sử dụng, lưu kho lâu ngày 20
18 01 màn hình máy tỉnh nhãn hiệu K-Vision, màu đen (Nguyễn Bá Đoàn) Đã qua sử dụng, lưu kho lâu ngày 150
19 02 màn hình máy tính nhãn hiệu LG, màu đen (Nguyễn Bá Đoàn) Đã qua sử dụng, lưu kho lâu ngày 250
20 01 màn hình máy tính nhân hiệu Sam Sung, màu trắng (Nguyễn Bá Đoàn) Đã qua sử dụng, lưu kho lâu ngày 150
21 02 màn hình nhân hiệu HKC, màu đen (Nguyễn Bá Đoàn) Đã qua sử dụng, lưu kho lâu ngày 250
22 01 màn hình nhân hiệu MSI, màu đen (Nguyễn Bá Đoàn) Đã qua sử dụng, lưu kho lâu ngày 150
23 04 màn hình nhân hiệu VSP, màu đen (Nguyễn Bá Đoàn) Đã qua sử dụng, lưu kho lâu ngày 400
24 02 bàn phím màu đen nhãn hiệu G-net (Nguyễn Bá Đoàn) Đã qua sử dụng, lưu kho lâu ngày 5
25 02 bàn phím màu đen. nhãn hiệu Tomato (Nguyễn Bá Đoàn) Đã qua sử dụng, lưu kho lâu ngày 5
26 03 bàn phím màu hồng nhân hiệu Dareu (Nguyễn Bá Đoàn) Đã qua sử dụng, lưu kho lâu ngày 10
27 03 bàn phím màu trắng nhân hiệu Dareu (Nguyễn Bá Đoàn) Đã qua sử dụng, lưu kho lâu ngày 5



28 01 bàn phím màu trắng nhãn hiệu Zero (Nguyễn Bá Đoàn) Đã qua sử dụng, lưu kho lâu ngày 30
29 01 chuột máy tính màu đen nhãn hiệu EDRA (Nguyễn Bá Đoàn) Đã qua sử dụng, lưu kho lâu ngày 10
30 03 chuột máy tính màu đen nhân hiệu Fuhlen (Nguyễn Bá Đoàn) Đã qua sử dụng, lưu kho lâu ngày 20
31 03 chuột máy tính màu đen nhân hiệu Dareu (Nguyễn Bá Đoàn) Đã qua sử dụng, lưu kho lâu ngày 20
32 01 chuột máy tính màu đen nhãn hiệu Logitech (Nguyễn Bá Đoàn) Đã qua sử dụng, lưu kho lâu ngày 10
33 02 chuột máy tính màu đen nhãn hiệu Tomato (Nguyễn Bá Đoàn) Đã qua sử dụng, lưu kho lâu ngày 15
34 01 chuột máy tính màu hồng nhân hiệu Dareu (Nguyễn Bá Đoàn) Đã qua sử dụng, lưu kho lâu ngày 10

Tổng 140
III Xe ô tô, xe mô tô

1 Xe ô tô tải mang BKS: 34C-100.65, nhãn hiệu TMT, loại 4,8T

Có giấy tờ. Xe cũ, đã qua sử dụng, lưu kho lâu ngày. Động cơ:
không nổ được máy. Gầm bệ: Han gỉ, kiểu hộp số tự động. Hệ
thống điện, đèn chiếu sáng, tín hiệu: Đèn chiếu sáng phía
trước bị mờ mốc pha, không hoạt động được do để lâu ngày.
Ắc quy bị hư hỏng, không có tích được điện và bị chuột cắn.
Nội thất: bị mục, mốc, rách nhiều chỗ; trần sàn ẩm, mốc, …
không sử dụng được. Ngoại thất: Sơn xe trầy xước nhiều đa
điểm, phía đầu xe bị móp méo một phần do bị va chạm; kính
chắn gió và các ô kính quanh xe còn dùng được; Lốp: mòn,
rạn nứt và bị xịt hơi hoàn toàn, không sử dụng được.

40,000

2 Xe ô tô 05 chỗ màu đen nhãn hiệu Lexus 470

Xe không có đăng ký, không lưu hành được. Xe cũ đã qua sử
dụng lưu kho lâu ngày. Số khung bị mài xóa, không xác định
được số khung nguyên thủy, không xác định được số động cơ,
năm sản xuất.Động cơ: không nổ được máy. Gầm bệ: Han gỉ,
kiểu hộp số tự động. Hệ thống điện, đèn chiếu sáng, tín hiệu:
Đèn chiếu sáng phía trước bị mờ mốc pha, không hoạt động
được do để lâu ngày Ắc quy bị hư hỏng, không tích được điện
và bị chuột cắn; không đọc được chỉ số công tơ mét. Nội thất:
Ghế da bị mục, mốc, rách nhiều chỗ; trần sàn ẩm, mốc, …
không sử dụng được. Ngoại thất: Sơn xe trầy xước nhiều đa
điểm; kính chắn gió và các ô kính quanh xe còn dùng được;
Lốp: Mòn, rạn nứt và bị xịt hơi hoàn toàn, không sử dụng
được.

50,000

3 Xe  mô  tô  nhãn  hiệu  HONDA,  loại  LEAD  màu  nâu  đen  số  máy  JF24E0345887,  số  khung
2408AY033145 mang BKS 34P8-8805

Có giấy tờ. Xe cũ, đã qua sử dụng, lưu kho lâu ngày, Động cơ
không thấy dấu hiệu bị tháo, lắp, ngập nước; không nổ được
máy do để lâu ngày; Ắc quy bị hư hỏng, không tích được điện,
không kiểm tra được tình trạng hoạt động của đèn chiếu sáng,
tín hiệu; Lốp: mòn, rạn nứt và bị xịt hơi hoàn toàn, không sử
dụng được.

4,000



4 Xe máy nhãn hiệu Honda màu đen bạc, loại xe Alrblade, Biển kiểm soát: 34B1 – 551.08

Có giấy tờ. Xe cũ, đã qua sử dụng, lưu kho lâu ngày, Động cơ
không thấy dấu hiệu bị tháo, lắp, ngập nước; không nổ được
máy do để lâu ngày; Ắc quy bị hư hỏng, không tích được điện,
không kiểm tra được tình trạng hoạt động của đèn chiếu sáng,
tín hiệu; Lốp: mòn, rạn nứt và bị xịt hơi hoàn toàn, không sử
dụng được.

5,000

5 Xe mô tô nhãn hiệu Wave -Honda, biển kiểm soát 14F4-2890

Xe không giấy tờ, không lưu hành được. Xe cũ, đã qua sử
dụng, lưu kho lâu ngày, Động cơ có dấu hiệu chảy dầu; không
nổ được máy do để lâu ngày; Ắc quy bị hư hỏng, không tích
được điện, không kiểm tra được tình trạng hoạt động của đèn
chiếu sáng, tín hiệu; Lốp: mòn, rạn nứt và bị xịt hơi hoàn toàn,
không sử dụng được. Số động cơ bị mài xóa, không xác định
được số động cơ nguyên thủy.

1,000

6 Xe mô tô Yamaha Sirius màu đen, có 01 gương chiếu hậu rời

Xe không giấy tờ, không lưu hành được. Xe cũ, đã qua sử
dụng, lưu kho lâu ngày, Động cơ có dấu hiệu chảy dầu; không
nổ được máy do để lâu ngày; Ắc quy bị hư hỏng, không tích
được điện, không kiểm tra được tình trạng hoạt động của đèn
chiếu sáng, tín hiệu; Lốp: mòn, rạn nứt và bị xịt hơi hoàn toàn,
không sử dụng được. Số khung bị mọt gỉ, không xác định
được số khung nguyên thủy, số động cơ của xe đã bị mài xóa

1,000

7 Xe máy nhãn hiệu Yamaha Jupiter, màu đen bạc, đã qua sử dụng BKS 34F1-035.88 số khung
205Y104737, số máy 5VT2104737

Có giấy tờ. Xe cũ, đã qua sử dụng, lưu kho lâu ngày, khung xe
cũ, han rỉ. Thân cũ, vỏ chày xước, lốp rạn, mòn. 3,000

8 Xe máy nhãn hiệu Yamaha - Nouvo biển số 34L7-2394, số khung 05Y033941, số máy 2B5233941

Không giấy tờ. Xe cũ, đã qua sử dụng, lưu kho lâu ngày,
Động cơ có dấu hiệu chảy dầu; không nổ được máy do để lâu
ngày; Ắc quy bị hư hỏng, không tích được điện, không kiểm
tra được tình trạng hoạt động của đèn chiếu sáng, tín hiệu;
Lốp: mòn, rạn nứt và bị xịt hơi hoàn toàn, không sử dụng
được

1,000

9 Xe máy Yamaha Exciter, biển số 34B2-289.60, màu xanh trắng, số máy 55P1232315, số khung
3P10DY232299

Không giấy tờ. Xe cũ, đã qua sử dụng, lưu kho lâu ngày,
Động cơ có dấu hiệu chảy dầu; không nổ được máy do để lâu
ngày; Ắc quy bị hư hỏng, không tích được điện, không kiểm
tra được tình trạng hoạt động của đèn chiếu sáng, tín hiệu;
Lốp: mòn, rạn nứt và bị xịt hơi hoàn toàn, không sử dụng
được

1,000

Tổng 106,000
Tổng cộng 145,015

Danh sách gồm có:



36 chiếc điện thoại các loại
05 thiết bị SIMBox/GSM
11 Case máy tính các loại
11 Màn hình máy tính để bàn
11 bàn phím, 11 chuột máy tính
05 máy tính xách tay
07 xe mô tô
01 máy in
02 ô tô
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